
Đ  THI CH N H C SINH GI I L P 9Ề Ọ Ọ Ỏ Ớ
NĂM H C 2024-2025Ọ

MÔN: KHOA H C T  NHIÊNỌ Ự
M CH N I DUNG: Ạ Ộ V T S NGẬ Ố
Th i gian làm bài: 150 phútờ

A/ PH N CHUNGẦ : 03 đi m.ể
Câu 1: (1đi m)ể
   Có hai xe máy đang chuy n đ ng trên đ ng cùng chi u và cách nhau 20 m. Em hãyể ộ ườ ề
dùng quy t c “3 giây” đ  xác đ nh xe sau có đ m b o kho ng cách an toàn so v i xeắ ể ị ả ả ả ớ
tr c không? Vì sao? Bi t xe sau chuy n đ ng v i v n t c 30 km/h.ướ ế ể ộ ớ ậ ố
Câu 2: (1 đi m).ể
   1. Thành ph n trên bao bì c a m t lo i n c khoáng ch  ra trong b ng d i đây:ầ ủ ộ ạ ướ ỉ ả ướ

   Em hãy cho bi t: ế
   a) Thành ph n c a n c khoáng và n c tinh khi t khác nhau nh  th  nào?ầ ủ ướ ướ ế ư ế
   b) Chúng ta u ng n c khoáng hay n c tinh khi t t t h n, vì sao?ố ướ ướ ế ố ơ
   2. Tinh d u b i có r t nhi u công d ng nh  ch ng lão hoá, chăm sóc tóc và kíchầ ưở ấ ề ụ ư ố
thích m c tóc…ọ
   Có nhi u cách làm đ  l y tinh d u b i và b n Hà đã l a ch n cách c t nh  và đunề ể ấ ầ ưở ạ ự ọ ắ ỏ
v  b i trong n c, thu l y h i, làm l nh h i thu đ c h n h p A g m tinh d u b iỏ ưở ướ ấ ơ ạ ơ ượ ỗ ợ ồ ầ ưở
và n c. ướ
   Em hãy giúp b n Hà tách và thu l y tinh d u b i t  h n h p A.ạ ấ ầ ưở ừ ỗ ợ

Câu 3: (1 đi m).ể
   Trong c  th  ng i có nhi u b  ph n có c u t oơ ể ườ ề ộ ậ ấ ạ
ho t đ ng t ng t  nh  m t đòn b y. D a vào hìnhạ ộ ươ ự ư ộ ẩ ự
bên hãy mô t  đòn b y có trong c  th  ng i và đ aả ẩ ơ ể ườ ư
ra t  th  ng i tránh m i c .ư ế ồ ỏ ổ

B/ PH N RIÊNGẦ : (17 đi m)ể
Câu 1: (4 đi m)ể
   1. D a vào ki n th c em đ c h c, em hãy gi i thích ý nghĩa c a câu “Nhai kỹ noự ế ứ ượ ọ ả ủ
lâu”.
   2. Nêu c u t o và ch c năng các thành ph n c a máu.ấ ạ ứ ầ ủ
   3. Hãy trình bày c  ch  hình thành mi n d ch c a t  bào lympho B khi c  th  cóơ ế ễ ị ủ ế ơ ể
các vi sinh v t xâm nh p vào c  th ?ậ ậ ơ ể

Đ  CHÍNH TH CỀ Ứ

Hydrocarbonate (HCO3
−¿¿) 280 – 330mg/l

Sodium (Na+) 95 – 130 mg/l

Calcium (Ca2+) 11 – 17 mg/l

Magnesium ( Mg2+) 3 – 6 mg/l

Potassium (K+) 2 – 3 mg/l

Fluoride ( F−¿¿) <  0.5 mg/l

Iodine (I−¿¿) < 0.01 mg/l

TDS  ( là ch  s  th  hi n t ng ch t r n hòa tan t n ỉ ố ể ệ ổ ấ ắ ồ
t i trong m t th  tích n c nh t đ nh).ạ ộ ể ướ ấ ị

310 –360 mg/l



   4. Gi i thích vì sao con ng i v n kh e m nh m c dù s ng trong môi tr ng cóả ườ ẫ ỏ ạ ặ ố ườ
nhi u vi khu n gây h i.ề ẩ ạ
Câu 2: (2 đi m)ể
   1. T i sao khi hít nhi u khí CO có th  d n đ n t  vong? Nêu các nguyên nhânạ ề ể ẫ ế ử
chính gây gián đo n hô h p  ng i.ạ ấ ở ườ
   2. Gan không ti t ra b t c  enzim nào trong quá trình tiêu hóa th c ăn nh ng t iế ấ ứ ứ ư ạ
sao v n gi  vai trò quan tr ng trong quá trình tiêu hóa và h p th  th c ăn?ẫ ữ ọ ấ ụ ứ
Câu 3: (3 đi m)ể
   1. Trình bày quá trình thu nh n ánh sáng  m t.ậ ở ắ
   2. Nêu s  khác nhau gi a nguyên nhân gây ra b nh b u c  và b nh Basedow .ự ữ ệ ướ ổ ệ
   3. Trình bày nguyên nhân c a các b nh lây truy n qua con đ ng quan h  tìnhủ ệ ề ườ ệ
d c. Nêu các bi n pháp tránh thai th ng đ c áp d ng.ụ ệ ườ ượ ụ
Câu 4: (2 đi m).ể
   1. Th c hi n thí nghi m v  trao đ i khí c a m t h c sinh, ng i ta thu đ c k tự ệ ệ ề ổ ủ ộ ọ ườ ượ ế
qu  sau: Th  tích th  ra bình th ng là 500ml, hít vào g ng s c là 2500ml, th  raả ể ở ườ ắ ứ ở
g ng s c là 1000ml. T ng dung tích ph i c a h c sinh đó là 5000ml.ắ ứ ổ ổ ủ ọ

- Xác đ nh l ng khí c n và dung tích s ng c a h c sinh đó.ị ượ ặ ố ủ ọ
- Trong l ng khí hít vào và th  ra bình th ng ng i ta th y có 20,96% l ngượ ở ườ ườ ấ ượ

khí O2 đ c hít vào và 16,4% l ng khí Oượ ượ 2 th i ra. Tính th  tích l ng khí Oả ể ượ 2 đ cượ
hít vào và   th  ra. ở
   2. Theo em, hút thu c lá có h i nh  th  nào cho h  hô h p?ố ạ ư ế ệ ấ
Câu   5:   (2 đi m). ể Mùa hè đ n, th i ti t n ng nóng c ng thêm vi c lao đ ng n ngế ờ ế ắ ộ ệ ộ ặ
nh c d n đ n chúng ta c m th y r t khát n c.ọ ẫ ế ả ấ ấ ướ
   1. Khi lao đ ng n ng nh  v y, c  th  có nh ng ph ng th c t a nhi t nào?ộ ặ ư ậ ơ ể ữ ươ ứ ỏ ệ
L ng n c ti u  ng i ngày lao đ ng n ng đó tăng hay gi m? Vì sao khi tr iượ ướ ể ở ườ ộ ặ ả ờ
nóng ta nhanh khát n c h n?ướ ơ
   2. Tuy nhiên, vào ngày th i ti t mát m  nh ng n u ta ăn m n h n th ng ngày thìờ ế ẻ ư ế ặ ơ ườ
ngày hôm đó ta v n khát n c nhanh h n? T i sao? L ng n c ti u  ng i ngàyẫ ướ ơ ạ ượ ướ ể ở ườ
hôm đó tăng hay gi m?ả
Câu 6: (2 đi m).ể  M t lo i cây tr ng có th  s ng trong đi u ki n đ t có đ  pH t  5,5ộ ạ ồ ể ố ề ệ ấ ộ ừ
đ n 8,0, nh ng phát tri n t t nh t  kho ng pH t  6,0 đ n 7,0.ế ư ể ố ấ ở ả ừ ế
   1. Vẽ s  đ  và xác đ nh gi i h n sinh thái v  pH c a cây tr ng này.ơ ồ ị ớ ạ ề ủ ồ
   2. N u đ t tr ng có pH là 4,5 ho c pH là 8,5, đi u gì có th  x y ra v i s  phát tri nế ấ ồ ặ ề ể ả ớ ự ể
c a cây tr ng?ủ ồ
Câu 7: (2 đi m)ể . Cho m t qu n xã sinh v t g m các qu n th  sau: cào cào, ch, lúa,ộ ầ ậ ồ ầ ể ế
sâu, r n, chu t, vi sinh v t.ắ ộ ậ
   1. Hãy vẽ l i th c ăn trong qu n xã trên. ướ ứ ầ
   2. N u lo i tr  r n ra kh i qu n th  thì có th  nh h ng nh  th  nào đ n s nế ạ ừ ắ ỏ ầ ể ể ả ưở ư ế ế ả
xu t nông nghi p?ấ ệ

-----------------------------------H t--------------------------------------ế



H NG D N CH MƯỚ Ẫ Ấ
Đ  THI CH N H C SINH GI I L P 9Ề Ọ Ọ Ỏ Ớ

NĂM H C 2024-2025Ọ
MÔN: KHOA H C T  NHIÊNỌ Ự

M CH N I DUNG: Ạ Ộ V T S NGẬ Ố

Câu/
ph nầ

N i dungộ Đi mể

PH N CHUNG (3 đi m)Ầ ể
Câu 1

(1 điểm)
v = 30km/h ≈8.33m/s
kho ng cách an toàn đ i v i t c đ  tính theo quy t c “3 ả ố ớ ố ộ ắ
giây” là:
s = 8.33x3 ¿25m
Vì hai xe cách nhau 20 m < 25 m nên hai xe không đ m b o ả ả
kho ng cách an toàn theo quy t c “3 giây”.ả ắ

0,5

0,5

Câu 2
(1 điểm)

1.
a. N c tinh khi t không l n ch t nào khác; còn n c ướ ế ẫ ấ ướ
khoáng là h n h p đ ng nh t có nhi u ch t tan.ỗ ợ ồ ấ ề ấ

0.25

b. N c khoáng u ng t t h n n c tinh khi t vì trong n cướ ố ố ơ ướ ế ướ
khoáng có ch a nhi u mu i khoáng Ca, Mg , K …là nh ng ứ ề ố ữ
ch t tan có l i cho c  thấ ợ ơ ể

0.25

2. Cho h n h p tinh d u b i và n c vào ph u chi t. Ch  ỗ ợ ầ ưở ướ ễ ế ờ
2-5 phút đ  tinh d u b i không tan trong n c và nh  ể ầ ưở ướ ẹ
h n n c n i lên trên, h n h p phân thành 2 l p rõ ràng. ơ ướ ổ ỗ ợ ớ
M  khoá ph u cho n c ch y t  t  đ n h t, đóng khoá l i ở ễ ướ ả ừ ừ ế ế ạ
ta thu đ c tinh d u b i trên ph u.ượ ầ ưở ễ
(chú ý c n ch  h n h p tách thành 2 l p, và m  khoá ph u ầ ờ ỗ ợ ớ ở ễ
t  t  đ  tách l p n c  d i, tránh m  ph u nhanh làm ừ ừ ể ớ ướ ở ướ ở ễ
m t tinh d u, gây xáo tr n h n h p)ấ ầ ộ ỗ ợ

0.5

Câu 3
(1 điểm)

Ví d  mô t  đòn b y trong c  th  ng i.ụ ả ẩ ơ ể ườ
* Đ u là đòn b y lo i 1 v i tr c quay là đ t s ng trên cùng.ầ ẩ ạ ớ ụ ố ố
- Tr ng l ng đ u đ c chia hai bên tr c quay giúp đ u  ọ ượ ầ ượ ụ ầ ở
tr ng thái cân b ng.ạ ằ
- L c tác d ng giúp đ u quay quanh đ t s ng là nh  h  ự ụ ầ ố ố ờ ệ
th ng c  sau gáy.ố ơ
* T  th  ng i tránh m i c  :ư ế ồ ỏ ổ
+ C  : gi  c  th ng tr c v i c t s ng.ổ ữ ổ ẳ ụ ớ ộ ố
+ Vai : th  l ng, đ t c ng tay  m t ph ng ngang vuông góc ả ỏ ặ ẳ ở ặ ẳ
v i khu u tay, c  tay th ng tr c v i c ng tay.ớ ỷ ổ ẳ ụ ớ ẳ
+ L ng:  gi  th ngư ữ ẳ

0,5

0,5

PH N RIÊNG ( 17 đi m)Ầ ể
C u 1ấ

(4 đi m)ể
1)
Nhai kĩ no lâu: Khi nhai kĩ thì th c ăn sẽ đ c nghi n thành ứ ượ ề

0,5



d ng nh , làm tăng b  m t ti p xúc v i các enzym tiêu hóa,ạ ỏ ề ặ ế ớ
d n đ n hi u su t tiêu hóa cao, c  th  sẽ h p th  đ c ẫ ế ệ ấ ơ ể ấ ụ ượ
nhi u ch t dinh d ng và đ c đáp ng đ y đ  nên no lâu.ề ấ ưỡ ượ ứ ầ ủ
2)
Máu là ph n d ch l ng trong c  th  g m huy t t ng, h ngầ ị ỏ ơ ể ồ ế ươ ồ
c u, ti u c u và b ch c uầ ể ầ ạ ầ
- Huy t t ngế ươ
+ Chi m kho ng 55% th  tích máu g m ch  y u là ch t ế ả ể ồ ủ ế ấ
tan.
+ Huy t t ng có vai trò duy trì máu  tr ng thái l ng, giúpế ươ ở ạ ỏ
máu d  dàng l u thông trong m ch, v n chuy n ch t dinh ễ ư ạ ậ ể ấ
d ng, các ch t c n thi t khác và ch t th i.ưỡ ấ ầ ế ấ ả
-H ng c u, b ch c u, ti u c u chi m kho ng 45% th  tích ồ ầ ạ ầ ể ầ ế ả ể
máu. + H ng c u v n chuy n oxygen và carbon dioxide ồ ầ ậ ể
trong máu.
+ B ch c u có ch c năng b o v  c  thạ ầ ứ ả ệ ơ ể
+ Ti u c u có ch c năng tham gia b o v  c  th  nh  c  chể ầ ứ ả ệ ơ ể ờ ơ ế
đông máu.

0,5

 

0,5

0,5

0,5

3)
- Khi có các sinh v t xâm nh p vào c  th  , t  bào lympho ậ ậ ơ ể ế
nh n di n kháng nguyên t ng ng và đ c ho t hóa ậ ệ ươ ứ ượ ạ
thành nguyên bào lympho.
- Nguyên bào lympho phân bào và bi t hóa thành t ng bàoệ ươ
- T ng bào t o ra kháng th  tiêu di t các vi sinh v t ho c ươ ạ ể ệ ậ ặ
làm b t ho t đ c t  c a chúng.ấ ạ ộ ố ủ
- M t s  t  bào lympho B không tr  thành t ng bào mà ộ ố ế ở ươ
tr  thành t  bào lympho B nh , s n sàng đáp ng nhanh và ở ế ớ ẵ ứ
m nh khi có vi sinh v t cùng lo i xâm nh p l n sau, giúp cạ ậ ạ ậ ầ ơ
th  có kh  năng mi n d ch.ể ả ễ ị

0,25

0,25

0,25

0,25

4)
Con ng i v n kh e m nh m c dù s ng trong môi tr ng ườ ẫ ỏ ạ ặ ố ườ
có nhi u vi khu n gây h i cho c  th  vì h  mi n d ch có ề ẩ ạ ơ ể ệ ễ ị
kh  năng nh n di n, ch ng l i các tác nhân l  khi chúng ả ậ ệ ố ạ ạ
ti p xúc ho c xâm nh p vào c  th , b o v  c  th  tránh ế ặ ậ ơ ể ả ệ ơ ể
nh ng t n th ng do chúng gây ra.ữ ổ ươ

0,5

Câu 2
(2 đi m)ể

1).
* Hít nhi u khí CO có th  d n đ n t  vong vì khí CO sẽ ề ể ẫ ế ử
chi m ch  c a oxi trong h ng c u làm gi m hi u qu  hô ế ỗ ủ ồ ầ ả ệ ả
h p.ấ
* Nh ng nguyên nhân làm gián đo n hô h p là:ữ ạ ấ
- Đu i n cố ướ
- Đi n gi tệ ậ
- Môi tr ng thi u không khí ho c nhi u khí đ cườ ế ặ ề ộ

0,5

0,5

2)
- Gan ti t ế d ch m tị ậ  góp ph n nhu t ng hóa lipit, t o đi u ầ ươ ạ ề
ki n thu n l i cho s  ti p xúc gi a enzim lipaza và lipitệ ậ ợ ự ế ữ  0,25



bi n đ i lipit d  dàng h nế ổ ễ ơ
- Mu i m t giúp tăng c ng h p thu qua niêm m c ru t cácố ậ ườ ấ ạ ộ
s n ph m t  s  phân gi i lipitả ẩ ừ ự ả
- Chuy n hóa và d  tr  các s n ph m c a quá trình tiêu ể ự ữ ả ẩ ủ
hóa: chuy n hóa và d  tr  ể ự ữ glicogen, góp ph n đi u hòa cácầ ề
ch t trong máu, t ng h p các ch t c n thi t nh  albumin, ấ ổ ợ ấ ầ ế ư
fibrinogen, ......
- Kh  đ c: bi n NHử ộ ế 3 thành ure là ch t ít đ c h n, tiêu di t ấ ộ ơ ệ
vi khu n đ t nh p qua đ ng tiêu hóaẩ ộ ậ ườ

0,25

0,25

0,25
Câu 3

(3 đi m)ể
1)
Quá trình thu nh n ánh sáng : Chúng ta có th  nhìn th y v tậ ể ấ ậ
là do có ánh sáng ph n chi u t  v t khúc x  qua giác m c ả ế ừ ậ ạ ạ
và th  th y tinh t i màng l i, tác đ ng lên các t  bào th  ể ủ ớ ướ ộ ế ụ
c m thính giác, gây h ng ph n các t  bào này và truy n ả ư ấ ế ề
theo dây th n kinh th  giác t i não cho ta c m nh n v  hìnhầ ị ớ ả ậ ề

nh c a v t.ả ủ ậ

1

2)
 S  khác nhau gi a nguyên nhân gây ra b nh b u c  và ự ữ ệ ướ ổ
b nh Basedowệ
* B nh b u c  là do thi u iodine trong kh u ph n ăn ệ ướ ổ ế ẩ ầ
hàng ngày nên tuy n giáp không ti t ra tiroxin, vùng d i ế ế ướ
đ i và tuy n yên nh n đ c thông báo ng c v  n ng đ  ồ ế ậ ượ ượ ề ồ ộ
tiroxin th p trong máu đã ti t hoocmon tăng c ng ho t ấ ế ườ ạ
đ ng c a tuy n giáp gây phì đ i tuy nộ ủ ế ạ ế
* B nh ệ Basedow do r i lo n ho t đ ng c a tuy n giáp làm ố ạ ạ ộ ủ ế
tuy n giáp ho t đ ng m nh , ti t nhi u hoocmon (gây ra ế ạ ộ ạ ế ề
do kh  năng t  mi n c a c  th  , t o ra m t ch t gi ng ả ự ễ ủ ơ ể ạ ộ ấ ố
TSH c a tuy n yên làm tăng c ng ti t tiroxin)ủ ế ườ ế  

0,5

0,5

3)
- Các b nh lây qua đ ng sinh d cệ ườ ụ
+ B nh giang mai : Do xo n khu n gây ra.ệ ắ ẩ
+ B nh l u : Do song c u khu n gây ra.ệ ậ ầ ẩ
+ B nh HIV : Do virus HIV gây ra.ệ
-Các bi n pháp tránh thai th ng đ c áp d ng nh  s  ệ ườ ượ ụ ư ử
d ng bao cao su, s  d ng thu c tránh thai h ng ngày, đ t ụ ử ụ ố ằ ặ
vòng tránh thai.

0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 4
(2 đi m)ể

1)
- Dung tích s ng c a h c sinh đó là: 500 + 2500 + 1000 = ố ủ ọ
4000ml
- L ng khí c n là: 5000 – 4000 = 1000mlượ ặ
- L ng ôxi hít vào: 500 x 20,96% = 104,8mlượ
- L ng ôxi th i ra: 500 x 16,4% = 82mlượ ả

0,25
0,25
0,25
0,25

2)
 Khói thu c lá có ch a nhi u ch t đ c và có h i cho h  hôố ứ ề ấ ộ ạ ệ

h p:ấ
- Khí CO:chi m ch  c a oxi trong h ng c u, làm cho c  th  ế ỗ ủ ồ ầ ơ ể

0,25



 tr ng thái thi u oxi đ c bi t khi c  th  ho t đ ng m nh.ở ạ ế ặ ệ ơ ể ạ ộ ạ
- Khí NOx: gây viêm, s ng l p niêm m c, c n tr  trao đ i ư ớ ạ ả ở ổ
khí, có th  gây ch t li u cao.ể ế ề
- Khí SOX : Làm cho các b nh hô h p thêm tr m ttr ng.ệ ấ ầ ọ
- Ch t Nicôtin : làm tê li t l p lông rung trong ph  qu n, ấ ệ ớ ế ả
gi m hi u qu  l c s ch không khí, có th  gây ung th  ph i.ả ệ ả ọ ạ ể ư ổ

0,25

0,25

0,25

Câu 5
(2 đi m)ể

1) Ph ng th c t a nhi t c a c  th  khi lao đ ng n ng:ươ ứ ỏ ệ ủ ơ ể ộ ặ
- Ra m  hôiồ : Đây là ph ng pháp t a nhi t ch  y u, giúp ươ ỏ ệ ủ ế
làm mát c  th  b ng cách bay h i m  hôi trên da.ơ ể ằ ơ ồ
- Dãn m ch máu d i daạ ướ : Giúp tăng l ng máu t i b  m t ượ ớ ề ặ
da, t o đi u ki n cho nhi t thoát ra ngoài qua da.ạ ề ệ ệ
- Tăng nh p thị ở: H i th  giúp thoát nhi t, đ c bi t khi h i ơ ở ệ ặ ệ ơ
n c trong h i th  b c h i kh i niêm m c.ướ ơ ở ố ơ ỏ ạ
* L ng n c ti u khi lao đ ng n ngượ ướ ể ộ ặ  gi m.ả
Khi lao đ ng n ng, c  th  m t n c nhi u do đ  m  hôi, ộ ặ ơ ể ấ ướ ề ổ ồ
do đó c  th  sẽ gi m l ng n c ti u đ  ti t ki m n c.ơ ể ả ượ ướ ể ể ế ệ ướ
Vì sao khi tr i nóng ta nhanh khát n c h n?ờ ướ ơ
- Khi tr i nóng, c  th  d  m t n c qua m  hôi và h i th . ờ ơ ể ễ ấ ướ ồ ơ ở
L ng n c trong c  th  gi m nhanh chóng, kích thích các ượ ướ ơ ể ả
c m bi n khát n c, khi n chúng ta c m th y khát nhanh ả ế ướ ế ả ấ
h n.ơ

0,5

0,5

2)
T i sao ăn m n khi n ta khát n c nhanh h n?ạ ặ ế ướ ơ
- Ăn m n tăng n ng đ  mu i (NaCl) trong máu, làm cho áp ặ ồ ộ ố
su t th m th u c a máu tăng. Đi u này kích thích các c m ấ ẩ ấ ủ ề ả
bi n khát trong c  th , d n đ n c m giác khát n c đ  duyế ơ ể ẫ ế ả ướ ể
trì cân b ng mu i-n c.ằ ố ướ
L ng n c ti u tăngượ ướ ể .
M c dù khát n c và u ng nhi u n c h n, l ng n c ặ ướ ố ề ướ ơ ượ ướ
ti u sẽ tăng vì c  th  c n đào th i b t l ng mu i th a ể ơ ể ầ ả ớ ượ ố ừ
qua đ ng n c ti u đ  đi u ch nh l i n ng đ  mu i.ườ ướ ể ể ề ỉ ạ ồ ộ ố

0,5

0,5

Câu 6
(2 đi m)ể

1)
- HS vẽ hình 1



2)
- pH = 5,5 là “đi m gây ch t” d i, pH = 8,0 là đi m “gây ể ế ướ ể
ch t trên”ế
- Kho ng pH t  ả ừ 5,5 đ n 8,0ế   là gi i h n sinh tháiớ ạ  c a cây ủ
(cây có th  s ng trong kho ng này).ể ố ả
- Kho ng pH t  ả ừ 6,0 đ n 7,0ế   là kho ng thu n l iả ậ ợ  (cây phát
tri n t t nh t trong kho ng này).ể ố ấ ả
-  pH 4,5 th p h n Ở ấ ơ “đi m gây ch t” d i ể ế ướ  ho c pH 8,5 ặ
cao h n ơ “đi m gây ch t” trên nên cây sẽ không sinh tr ngể ế ưở
phát tri n đ c và b  ch t.ể ượ ị ế

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 7
(2 đi m)ể

1)
- HS vẽ l i th c ănướ ứ

1

2)
nh h ng khi lo i tr  r n kh i qu n th  đ i v i s n Ả ưở ạ ừ ắ ỏ ầ ể ố ớ ả

xu t nông nghi pấ ệ
- Khi r n b  lo i tr , qu n th  chu t sẽ tăng lên do không ắ ị ạ ừ ầ ể ộ
còn k  săn m i t  nhiên. Đi u này có th  d n đ n thi t h iẻ ồ ự ề ể ẫ ế ệ ạ
r t l n cho mùa màng vì chu t gây h i tr c ti p làm gi m ấ ớ ộ ạ ự ế ả
năng su t cây tr ng.ấ ồ
- Vi c lo i b  r n làm m t cân b ng chu i th c ăn, khi n ệ ạ ỏ ắ ấ ằ ỗ ứ ế
s  l ng các loài khác cũng b  nh h ng. Đi u này có th  ố ượ ị ả ưở ề ể
gây m t cân b ng nghiêm tr ng cho qu n xã.ấ ằ ọ ầ

0,5

0,5

Ghi chú:
- Thí sinh làm bài theo cách khác so v i h ng d n ch m, n u đúng v n cho đi m ớ ướ ẫ ấ ế ẫ ể
t i đaố
- Đi m c a toàn bài thi đ c làm tròn t i 0,25ể ủ ượ ớ
- .......


